
 

  Điểm Nhận xét của giáo viên GV chấm kí 
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Đọc hiểu: ….. 

I. Đọc thành tiếng (6 điểm): 

Học sinh đọc bài và thực hiện các yêu cầu trong phiếu đọc 

II. Đọc hiểu (4 điểm): 

Em hãy đọc bài văn sau:  

  

Tấm và Cám 

 Tấm và Cám là hai chị em cùng cha khác mẹ! Một ngày kia, dì ghẻ 

bảo hai chị em ra đồng bắt tép. Tấm siêng năng nên bắt được một giỏ 

tép đầy. Còn Cám vì ham chơi nên chẳng bắt được gì. Đến khi ra về, 

giỏ của Cám vẫn trống không.   

 

Dựa vào nội dung bài đọc, em hãy hoàn thành các yêu cầu sau: 

Câu 1 (3 điểm): Chọn chữ cái trước câu trả lời đúng: 

a/ Bài đọc có mấy tiếng chứa vần ông? 

A.  2 tiếng                       B. 3 tiếng                     C. 4 tiếng 

b/ Dì ghẻ bảo hai chị em làm gì? 

A. ra đồng cấy lúa. 

B. đi chơi. 

C. ra đồng bắt tép. 
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c/ Em học tập được điều gì từ Tấm? 

A. chăm chỉ làm việc. 

B. thường xuyên ra đồng chơi. 

C. thường xuyên đi bắt tép. 

Câu 2 (1 điểm): Nối thành câu cho phù hợp 

 

 

 

 

 

  

PHỤ HUYNH HỌC SINH 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

Tấm chăm chỉ 

Tấm và Cám 

là hai chị em cùng cha khác mẹ. 

nên bắt được một giỏ tép đầy. 



 

 

I. Đọc thành tiếng: 6 điểm 

 Đọc được các vần, từ ngữ, câu, đoạn văn ngắn theo yêu cầu, đạt về mức độ 

kiến thức kỹ năng: 20 tiếng/phút  

1. Đọc từ ngữ: 1 điểm 

- Đọc đúng, to, rõ ràng, đảm bảo thời gian quy định: 0,5 điểm (Đọc đúng nhưng 

dừng quá 5 giây/ từ ngữ: cho ½ số điểm; Đọc sai hoặc không đọc được: không 

được điểm) 

- Hiểu nghĩa của từ: 0,5 điểm (HS quan sát hình ảnh gợi ý để hiểu nghĩa của từ) 

2. Đọc câu: 2 điểm 

- Đọc đúng, to rõ ràng, trôi trảy: 1 điểm (Đọc đúng nhưng dừng quá 5 giây/ từ 

ngữ: cho ½ số điểm; Đọc sai hoặc không đọc được: không được điểm) 

- Hiểu nghĩa của câu: 1 điểm (HS quan sát hình ảnh gợi ý để hiểu nghĩa của câu) 

3. Đọc đoạn: 3 điểm 

- Đọc đúng, to rõ ràng, trôi trảy, đảm bảo thời gian quy định: 2 điểm (Đọc đúng 

nhưng dừng quá 5 giây/ từ ngữ: cho ½ số điểm; Đọc sai hoặc không đọc được: 

không được điểm) 

- Trả lời đúng câu hỏi: 1 điểm  

II. Đọc hiểu: 4 điểm 

Câu 1 (3 điểm):  

            - Ý a: Đáp án B.               - Ý b: Đáp án C           - Ý c: Đáp án A 

Câu 2 (1 điểm): HS nối được câu phù hợp theo nội dung bài đọc => Chấm 1 điểm 
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